
TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

1 Nguyễn Minh Vũ 20/01/2007 Kinh

Xã Quế Nham, Huyện 

Tân Yên, Tỉnh Bắc 

giang

Tổ 

trưởng

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

2 Trần Mạnh Cường 22/10/2007 Kinh

Phường Dĩnh Kế , 

TP.Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc giang

Lớp phó
Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

3
Phan Nguyễn Phúc 

Cường
5/10/2007 Kinh

Xã Dĩnh Trì, TP bắc 

giang, Tỉnh Bắc giang

Tổ 

trưởng

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

4 Lê Văn Quyền 16/12/2007 Kinh

Phường Xương Giang, 

TP Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

Lớp phó
Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

5 Đỗ Hải Phong 31/12/2007 Kinh

Phường Thọ Xương, 

TP Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

6 Đào Khánh Linh 03/02/2007 Kinh
X.Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
Bí thư

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

7 Nguyễn Anh Đức 29/06/2007 Kinh
P. Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

8 Ngô Thị Hoài Phương 13/10/2007 Kinh

Phường Tân tiến, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

9 Nguyễn Mạnh Dũng 01/10/2007 Kinh

Phường Thọ Xương, 

TP Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

10 Cao Minh Trí 05/11/2007 Kinh

Phường Dĩnh Kế, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

giang

Lớp 

trưởng

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP
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TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

11 Dương Thành Long 10/11/2007 Kinh

Phường Nội Hoàng, 

TP Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

Lớp 

trưởng

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

12 Phạm Văn Trường 18/06/2007 Kinh

X. Xuân Hương , H. 

Lạng Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Tổ 

trưởng

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

13 Hà Thị Phương Hằng 18/01/2007 Kinh

X. Xuân Hương , H. 

Lạng Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

14 Ngô Thúy Hằng 15/08/2007 Kinh
P.Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
Lớp phó

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

15 Tô Ngọc Nhi 9/10/2007 Kinh
P.Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
Lớp phó

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

16 Nguyễn Huyền Anh 26/02/2007 Kinh
P.Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
Lớp phó

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

17 Hoàng Ngọc Lan 30/11/2007 Kinh
P.Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
Bí Thư

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

18
Nguyễn Ngọc Anh 

Quân 
9/04/2007 Kinh

P.Xương Giang, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Lớp phó
Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

19 Nguyễn Đức Anh 25/01/2007 Kinh
Xã Trí Yên, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Lớp 

trưởng 

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

20 Trần Thuỳ Dương 27/06/2007 Kinh

P. Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

21 Phạm Chí Hiếu 12/08/2007 Kinh

Thị Trấn Vôi, Huyện 

Lạng Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

22 Đỗ Phương Thủy 08/03/2007 Kinh
P.Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

23 Nguyễn Minh Thư 27/04/2007 Kinh
P.Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang
Bí Thư

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

24 Đặng Thị Quỳnh Anh 19/09/2007 Kinh
P.Trần Phú, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

25 Nguyễn Hải Yến 26/12/2007 Kinh

P.Xương Giang, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

26 Nguyễn Thị Duy Anh 2104/2007 Kinh

P. Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

27 Vũ Khúc Ngàn Minh 01/01/2007 Kinh

P.Xương Giang, TP 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

28
Nguyễn Trịnh Khánh 

Linh 
14/11/2007 Kinh

P.Đa Mai, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

29 Nguyễn Xuân Mai 07/02/2007 Kinh
P.Đa Mai, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Lớp 

trưởng

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

30 Khổng Văn Hiếu 23/02/2007 Kinh
P. Đồng Sơn, TP Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trường THPT 

Nguyên Hồng

Chi bộ Trường 

THPT Nguyên Hồng

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

31 Vũ Thị Nguyên 26/12/1990
P Cảnh Thụy, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Hành 

chính

Trường THPT 

Quang Trung

Chi bộ trường THPT 

Quang Trung

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

32 Nguyễn Thanh Nha 28/03/1997
X Đồng Việt, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Giáo 

viên

Trường THPT 

Quang Trung

Chi bộ trường THPT 

Quang Trung

Đảng bộ Hội Doanh 

nghiệp TP

33 Ngô Quang Khánh 22/08/2007
Tam Sơn - Từ Sơn - 

Bắc Ninh

Đoàn 

Viên

12A7 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

34 Nguyễn Sơn Tùng 13/09/2007
Tân Mỹ - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A3 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

35 Hà Hồng Liên 25/11/2007
Xương Giang - TP 

Bắc Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A12 Trường 

THPT Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

36 Hà Thị Thúy Nga 16/09/2007
Quế Nham - Tân Yên - 

 Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A12 Trường 

THPT Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

37
Nguyễn Trọng Bảo 

Châu
13/11/2007

Minh Đức - Việt Yên - 

Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A12 Trường 

THPT Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

38 Lưu Phương Linh 16/02/2007
Bình Dương - Gia 

Bình - Bắc Ninh

Đoàn 

Viên

12A12 Trường 

THPT Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

39 Nguyễn Phương Linh 23/06/2007
Dĩnh Kế - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

40 Chu Văn Mạnh 09/09/2007
Dĩnh Kế - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

41 Dương Tuấn Minh 12/09/2007
Lam Cốt  - Tân Yên - 

Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

42
Dương Trần Minh 

Châu
20/01/2007

Tân Dĩnh - Lạng 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A8 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

43 Nguyễn Phương Mai 21/08/2007
Lam Sơn - Tân Yên - 

Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A8 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

44 Nguyễn Minh Dương 09/02/2007
Hợp Đức - Tân Yên - 

Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

45 Đặng Hoàng Hiệp 16/08/2007
Kép - Lạng Giang - 

Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

46 Nguyễn Hương Lan 12/04/2007
Dĩnh Trì - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

47
Nguyễn Đình Đức 

Anh
17/06/2007

Song Mai - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A7 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

48 Đoàn Ánh Dương 21/07/2007
Đa Mai - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A8 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

49 Lưu Gia Minh 06/01/2007
TT Nếnh -  Việt Yên - 

Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A8 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

50 Hoàng Khánh Vân 23/11/2007
Tân Tiến - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A7 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

51 Bùi Duy Anh 07/08/2007
Hương Mai -  Việt 

Yên - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

52 Nguyễn Văn Thọ 23/12/2007
Khúc Xuyên - TP Băc 

Ninh - Bắc Ninh

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

53 Nguyễn Trọng Tú 12/05/2007
Tân Dĩnh - Lạng 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A12 Trường 

THPT Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

54 Dương Thế Anh 05/10/2007
Hoàng Văn Thụ - TP 

Bắc Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

55 Trần Đăng Khoa 05/10/2007
Tân Mỹ - TP Bắc 

Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

56 Nguyễn Thành Lâm 30/11/2007
TP Băc Ninh - Bắc 

Ninh

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

57 Nguyễn Lâm Tùng 11/11/2007
Trần Nguyên Hãn - TP 

Bắc Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A1 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

58 Nguyễn Công Hiếu 28/12/2007
Hoàng Văn Thụ - TP 

Bắc Giang - Bắc Giang

Đoàn 

Viên

12A5 Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

Đảng bộ Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên

59 Dương Phương Linh 09-03-07 Kinh

Thôn Nam Tiến-xã 

Song Mai-TP Bắc 

Giang

Đoàn 

viên

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

60 Phan Văn Long 23-01-07 Kinh
Cầu Chính-Tân Dĩnh-

Lạng Giang-Bắc Giang

Đoàn 

viên

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

61 Nguyễn Khánh Linh 10-02-07 Kinh
Bồng Lai, Quế Võ, TP 

Bắc Ninh
Lớp phó

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

62
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
01-01-07 Kinh 

TDP số 1, P. Thọ 

Xương, TP Bắc Giang 

Đoàn 

viên

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

63 Ngô Thuỳ Trang 04-03-07 Kinh

TDP Thành Dinh, p. 

Xương Giang, TP Bắc 

Giang

Đoàn 

viên

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

64
Nguyễn Thị Quỳnh 

Chi 
01-01-07 Kinh

TDP Vĩnh Ninh 2, 

Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc  Giang

Đoàn 

viên

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

65 Vũ Bảo Long 27-07-07 Kinh TP Bắc Giang BTCĐ
Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 
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Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

66 Vũ Minh Hiếu 10-02-08 Kinh TP Bắc Giang

PCN 

CLB 

Thiện 

nguyện

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

67 Thân Nhân Trung 02-02-08 Kinh
TDP Sy, phường Nội 

Hoàng, TP Bắc Giang

ĐoànViê

n,thành 

viên đội 

CSVC

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

68 Nguyễn Huy Hướng 01-03-08 Kinh
TDP Đồng, phường 

Tân Mỹ, TP Bắc Giang

PCN 

đội 

CSVC

Trường THPT Thái 

Thuận

Đảng bộ Trường THPT 

Thái Thuận

69 Trần Quỳnh Anh 21/08/2007 Kinh

Thôn Thanh Vân, Xã 

Đức Giang, TP.Bắc 

Giang

Bí thư 

chi đoàn

Chi đoàn 12a1, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

70 Quyền Thị Hiền 22/06/2007 Kinh

TDP Kem, Phường 

Nham Biền, TP.Bắc 

Giang

Đoàn 

viên

Chi đoàn 12a1, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

71  Phí Minh Hiếu 31/10/2007 Kinh
Thôn Liễu Đê, Xã Tân 

Liễu, TP.Bắc Giang

Đoàn 

viên

Chi đoàn 12a1, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

72 Ngô Thị Hà 10/01/2007 Kinh
Thôn An Thái, Xã 

Yên Lư, TP.Bắc Giang

Đoàn 

viên

Chi đoàn 12a2, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

73 Nguỵ Thị Hiền 26/10/2007 Kinh
Thôn Núi Ô, Xã Tiến 

Dũng, TP.Bắc Giang

Đoàn 

viên

Chi đoàn 12a3, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

74 Lê Thị Thu Hương 26/07/2007 Kinh

Thôn Đồng Nhân, Xã 

Đồng Phúc, TP Bắc 

Giang

Bí thư 

chi đoàn

Chi đoàn 12a4, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

75 Nguyễn Trung Dũng 30/10/2007 Kinh
Thôn Huyện, Xã Tiến 

Dũng, TP. Bắc Giang

Bí thư 

chi đoàn

Chi đoàn 12a5, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

76 Từ Thị Phương Linh 14/06/2007 Kinh

Thôn Liên Sơn, xã 

Tiền Phong, TP. Bắc 

Giang

Bí thư 

chi đoàn

Chi đoàn 12a2, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

77 Lương Thị Linh 17/07/2007 Kinh
Thôn Tân Độ, Xã Tân 

Liễu, TP.Bắc Giang

P.Bí thư 

Đoàn 

trung 

tâm

Chi đoàn 12a3, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

78 Lê Thị Tâm 11/09/2007 Kinh

Thôn Nam Sơn, Xã 

Đồng Phúc, TP Bắc 

Giang

Bí thư 

chi đoàn

Chi đoàn 12a3, 

Trung tâm GDNN-

GDTX TP Bắc Giang

Chi bộ Trung tâm 

GDNN-GDTX TP Bắc 

Giang

79 Nguyễn Thị Anh Thảo 21/07/2008 Kinh

Thôn Văn Sơn, xã 

Đồng Phúc TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

80 Ngụy Phương Thu 11/01/2007 Kinh

Thôn Đông Khánh, Xã 

Tư Mại TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Phó 

Chủ 

nhiệm 

CLB 

Tài hoa

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

81
Nguyễn Thị Hải 

Chuyền
19/11/2007 Kinh

Thôn Ninh Tiến, Xã 

Tiến Dũng TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Lớp phó 

văn thể

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

82 Vũ Minh Nhật 23/09/2007 Kinh

Thôn Thượng, xã Đức 

Giang, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

83 Nguyễn Minh Đức 08/04/2007 Kinh

Thôn Huyện, Xã Tiến 

Dũng TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

84 Đặng Thị Thùy Trâm 03/03/2007 Kinh

Thôn Từ Phong, 

Phường Cách Bi, Thị 

xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 

Ninh

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

85 Đặng Anh Đức 05/05/2008 Kinh

Thôn Tư Mại, Xã Tư 

Mại, TP Bắc Giang 

TP. Bắc Giang, T. Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

86 Trần Thị Như Ý 04/04/2007 Kinh

Thôn Bè, xã Đồng 

Việt TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

87
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
22/03/2007 Kinh

Tổ dân phố Đông, 

phường Cảnh Thụy  

TP. Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

88 Trần Thị Thùy Linh 13/06/2007 Kinh

Cống Đỉa, xã Đồng 

Việt TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phó 

Chủ 

Nhiệm 

CLB 

STEAM

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

89 Nguyễn Thị Thơm 18/11/2006 Kinh

Xuân Đông, xã Xuân 

Phú, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

90 Đặng Quỳnh Hương 05/03/2007 Kinh

Đống Cao, Xã Tư 

Mại, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang 

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

91 Vũ Hoàng Sơn 17/09/2007 Kinh

Phường Cảnh Thụy, 

TP Bắc Giang, T. Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

92
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
29/07/1992 Kinh

Xã Việt Tiến, Thị xã 

Việt Yên, T Bắc Giang

UVBCH 

 Đoàn 

trường

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

93 Hoàng Thị Vẻ 22/09/1986 Kinh
 xã Tư Mại, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
Kế toán

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

94 Nguyễn Tuấn Dưỡng 22/10/1979 Kinh

Phường Nham Biền, 

TP Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Giáo 

viên

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

95 Nguyễn Tuấn Mạnh 18/01/1977 Kinh

Phường Nham Biền, 

TP Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Giáo 

viên

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

96 Hoàng Thị Hạnh 18/10/1984 Kinh

Phường Cảnh Thụy, 

TP Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Giáo 

viên

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

97 Trần Thị Son 10-09-78 Kinh
Xã Đồng Việt, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Giáo 

viên

Trường THPT Yên 

Dũng số 3

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 3

98 Chu Thị Cẩm Ly 20/02/2007 Kinh

Phường Tân An, TP 

Bắc Giang, T.Bắc 

Giang

Chủ 

nhiệm 

CLB 

XKVN

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

99 Phan Vũ Hải Anh 05/11/2007 Kinh
Thái Đào, Lạng Giang, 

T. Bắc Giang

Bí thư 

chi đoàn

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

100 Nguyễn Kim Trang 06/07/2007 Kinh
Xuân Phú, TP Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

101 Phan Thị Thanh Trúc 17/12/2007 Kinh
Xuân Phú, TP Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Bí thư 

chi đoàn

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

102 Nguyễn Thị Hà Giang 19/9/2007 Kinh
Kỳ Bắc, Thị xã Kỳ 

Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư 

chi đoàn

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng số 2

103 Hoàng Thị Ngọc Anh 14/10/2007 Kinh

Phường Hương Gián, 

TP Bắc Giang, T. Bắc 

Giang

Phó bí 

thư chi 

đoàn

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng số 2

104 Lê Phương Thanh 16/06/2007 Kinh
Xuân Phú, TP Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Phó bí 

thư chi 

đoàn

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng số 2

105 Phạm Tuấn Anh 17/03/2007 Kinh

Phường Tân An, TP 

Bắc Giang, T.Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

106 Lê Anh Đào 24/10/2007 Kinh
Xuân Phú, TP Bắc 

Giang, T. Bắc Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

107 Nguyễn Minh Đức 05/08/2007 Kinh

Phường Tân An, TP 

Bắc Giang, T.Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

108 Nguyễn Quốc An 03-06-07 Kinh

Phường Tân An, TP 

Bắc Giang, T.Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ trường THPT 

Yên Dũng 2

109 Nguyễn Văn Dũng 21/01/2007
P. Nham Biền- TP Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 1

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 1

110 Đào Hoàng Phúc 16/10/2007
P. Nham Biền- TP Bắc 

Giang

Trường THPT Yên 

Dũng số 2

Chi bộ Trường THPT 

Yên Dũng số 2

111 Hoàng Văn Bảo 13/10/2008 Kinh
Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

112 Thân Quỳnh Hương 14-03-08 Kinh

Phường Tăng Tiến - 

TX. Việt Yên - Tỉnh 

Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

113 Thân Văn Quang 02-06-08 Kinh
xã Tân Tiến, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

114 Đỗ Hà Giang 25/03/2007 Kinh
Song Mai, TP Bắc 

Giang. Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

115 Nguyễn Hữu Trọng 07/11/2007 Kinh
Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

116 Nguyễn Quang Trung 20/04/2007 Kinh
Liên Sơn, Tân Yên, 

Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

117
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh
23/02/2007 Kinh

Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

118 Trần Khánh Hòa 18/07/2007 Kinh
Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

119 Phạm Phương Thảo 07-11-07 Kinh
Đức Thắng, Tiên Lữ, 

Hưng Yên

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

120 Lê Bảo Ngọc 09/12/2007 Kinh

 Xã Hoài Thượng, Thị 

xã Thuận Thành, Tỉnh 

Bắc Ninh

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải



TT Họ Tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính

Quê quán 

(Xã, huyện, tỉnh)
Chức vụ Đơn vị công tác

Chi bộ trực thuộc, 

đảng ủy bộ phận
Chi, đảng bộ cơ sở

121 Lương Ngọc Giang 06/01/2007 Kinh
Tân Mĩ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

122 Nguyễn Vũ Tuệ Minh 15/11/2007 Kinh
Nguyễn Cao - P. Ngô 

Quyền - TP Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

123 Hoàng Thanh Tùng 5/1/2007 Kinh
Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

124 Nguyễn Trung Kiên 14/2/2007 Kinh
Song Khê, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

125 Vũ Đức Cảnh 12/9/2007 Kinh
Tân Mỹ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

126 Lê Thị Phương Ly 14/01/2007 Kinh
Tăng Tiến, Việt Yên, 

Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

127 Nguyễn Ngọc Phương 20-07-07 Kinh

XÃ An Thượng - 

Huyện Yên Thế - Tỉnh 

Bắc Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

128 Dương Thị Ngọc Anh 07/12/2007 Kinh

P Thọ Xương- TP Bắc 

Giang - Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

129 Hà Mai Như 15/07/2007 Kinh

P Xương Giang-TP 

Bắc Giang - Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

130
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
16/10/2007 Kinh

P Thọ Xương- TP Bắc 

Giang - Tỉnh Bắc 

Giang

Trường THPT Giáp 

Hải

Chi bộ trường THPT 

Giáp Hải

131 Lê Đức Hiển 22/12/1992 Kinh Nam

Nhóm 

trưởng 

Kho

TTPP BN
Chi bộ Siêu thị Bắc 

Giang

ĐU LH HTX TM TP 

HCM

132
Nguyễn Thị Hương 

Thảo
01/05/1987 Kinh Nữ

Xã Phượng Mao, 

Huyện Quế Võ, Tỉnh 

Bắc Ninh

CV 

TCHC
Co.opmart Bắc Giang

Chi bộ Siêu thị Bắc 

Giang

ĐU LH HTX TM TP 

HCM

133 Nguyễn Thị Trà My 13-08-91 Kinh Nữ

Phường Hoàng Văn 

Thụ , Thành Phố Bắc 

Giang

Nhân 

viên
Co.opmart Bắc Giang

Chi bộ Siêu thị Bắc 

Giang

ĐU LH HTX TM TP 

HCM
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